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BỘ XÂY DỰNG                                                     ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG  
                                                                           Môn: HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                               (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
1 Keå teân caùc khoâng gian kyõ thuaät & neâu caùc ñaëc tính öùng duïng cuûa noù ? 

Các không gian kỹ thuật là : Trần kỹ thuật , sàn kỹ thuật , hộp kỹ thuật & phòng 
kỹ thuật   

1/ Trần kỹ thuật: Trần kỹ thuật là khoảng không gian nằm phía trên trần treo 
và dưới trần kết cấu sàn, dành để lắp đăt các đường ống, đường dây và các thiết 
bị cho các hệ thống kỹ thuật mà trong phòng không thể nhìn thấy nhờ lớp trần 
treo đã che khuất (ví dụ: đường dây điện, đường ống tới các thiết bị đèn trần, 
điều hoà, đầu báo cháy, loa thông báo w...; đường ống nước cứu hoả, đường ống 
gió, ống ga lạnh của hệ thống điền hoà không khí; các cửa thông gió, các máy 
điều hoà âm trần v.v...) 

Với một công trình kiến trúc hiện đại cần trang bị các thiết bị kỹ thuật như 
vậy nhất thiết phải có không gian trần kỹ thuật, chiều cao thông thuỷ của khoảng 
trần kỹ thuật này là bao nhiêu còn tuỳ thuỘG vào các thiết bị cụ thể nhưng thông 
thường tối thiểu không nhỏ hơn 20 cm và tối đa không nên lớn hơn 90 cm (để 
tiết kiệm không gian sử dụng theo chiều cao nhà). Điều đó cũng có nghĩa là trần 
kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến chiều cao thông thuỷ của căn phòng, ảnh hưởng đến 
chiều cao thiết kế tầng nhà và chiều cao toàn nhà, như vậy khi thiết kế kiến trúc 
cần chú ý tính toán ehiều cao trần kỹ thuật cho hợp lý với việc lắp đặt các trang 
thiết bị lựa chọn để quyết định chiều cao tầng nhà thích hợp, đẹp và kinh tế .  

2/ Sàn kỹ thuật: Sàn kỹ thuật là khoảng không gian nằm phía trên sàn kết cấu 
và phía dưới lớp sàn nội thất (thường cấu tạo bằng các tấm cứng kê lên trên hệ 
thống khung thép định hình, mặt sàn trải tấm thảm hoặc cấu tạo các tấm sàn rỗng 
kiểu panel hộp để đi dây bên trong) dành để đi dây điện tới các thiết bị cần thiết 
cuiỊg cấp như cho các ổ cắm điện, ổ cắm điện thoại, ổ cắm vi tính, micro, tai 
nghe ... cho các bàn làm việc hay các bàn đại biểu hội nghị. 

Chiều cao thông thuỷ của khoảng sàn kỹ thuật thường từ 20 đến 30 cm tuỳ 
theo 

trường hợp cụ thể. Cũng như trần kỹ thuật, sàn kỹ thuật cũng ảnh hưởng 
đến chiều cao thông thuỷ của căn phòng, do đó khi thiết kế kiến trúc cần chú ý 
nếu có sàn kỹ thuật thì phải cân nhắc tính toán trước cho phù hợp để quyết định 
chiều cao tầng nhà một cách hợp lý nhất. 

  3/ Hộp kỹ thuật: Hộp kỹ thuật là khoảng không gian hình ống đứng, chạy 
xuyên suốt qua các tầng nhà, dành để lắp đặt các đường ông hoặc các đường dây 
trục đứng (trục chính) để phân phối các đường ống hay các đường dây nhánh vào 
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các tầng, hoặc thu gom từ các ống nhánh đưa về. (Ví dụ: Các trục đường ống cấp 
thoát nước, ống cấp nước cứu hoả; ống ga, ống gió của điều hoà không khí; các 
dây cáp điện, đỉện thoại, ăng ten, dây dẫn sét ...). 

Hộp kỹ thuật sẽ chiếm một phần diện tích trên mặt bằng, lớn hay nhỏ, nhiều 
hay ít còn phụ thuộc vào quy mô và loại thiết bị lựa chọn cụ thể sẽ khác nhau, 
đồng thời vị trí của các hộp kỹ thuật cũng liên quan đến nguyên lý lắp đặt eủa 
các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật. Bởi vậy, khi thiết kế kiến trúc cũng cần phải 
chú ý việc bố trí các hộp kỹ thuật ở vị trí nào cho hợp lý và đủ chiều rộng cho 
việc thao tác lắp đặt các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sau này . 

4/ Tầng kỹ thuật: Tầng kỹ thuật là khoảng không gian của một tầng nhà dành 
riêng cho việc bố trí lắp đặt các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, trường hợp này 
thường gặp với những công trình có quy mô số tầng nhà lớn cần phải phân khu 
kỹ thuật cho đảm bảo về áp lực và độ dài đường ống hoặc các công trình phải thu 
gom nhiều đường ống kỹ thuật nằm ở nhiều khu vực chuyển về một vài điểm 
nào đó có sự lựa chọn để không ảnh hưởng đến không gian các phòng công cộng 
bên dưới, ví dụ như: khách sạn, nhà ở cao tầng có khối dịch vụ công cộng bên 
dưới, các nhà siêu cao tầng phải phân khu, phân đoạn trang thiết bị kỹ thuật. 
Chiều cao tầng kỹ thuật tuỳ theo việc lắp đặt thiết bị cụ thể để quyết định nhưng 
thường thông thuỷ tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 1,8 m để đảm bảo cho các hoạt 
động đi 

5 /Phòng kỹ thuật: Phồng kỹ thuật là không gian buồng phòng khép kín, 
thường có cửa ra vào để bảo vệ an toàn, đành để lắp đặt cá.c máy móc thiết bị 
điều khiển đọ đếm, van khoá, công tắc cầu dao v.v... 

Phòng kỹ thuật có thể là một phòng nhỏ chỉ l-2m2 nhưng cũng có thể là cả 
một phòng rất lớn tới hàng trăm mét vuông như cho hệ thống máy điều hoà 
trung tâm. 
Các phòng kỹ thuật sẽ chiếm một phần diện tích đáng kể trong công trình, bởi vậy 
khi thiết kế kiến trúc cần phải nghiên cứu, tính toán diện tích phòng kỹ thuật cho 
phù hợp và kinh tế đồng thời chọn các vị trí thích đáng để đáp ứng tốt cho hoạt 
động điều khiển, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa của các hệ thống trang thiết bị kỹ 
thuật. 
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2 Trình bày cấu tạo và chức năng của két nước ? 
Đường ống dẫn nước lên két: Có thể là một hoặc chia làm nhiều đường ống. 
Trên đường ống có bố trí van hai chiều và van phao hình cầu. Van phao hình cầu 
đặt cách nắp két một khoảng 0,1 ÷ 0,2m. 
Ống dẫn nước ra khỏi két xuống cấp cho ngôi nhà có thể chung hoặc riêng với 
đường dẫn nước lên két. Trong trường hợp đường ống lên két và từ két xuống 
chung cùng một đường ống thì trên nhánh ống dẫn từ két xuống có bố trí van 
một chiều để nước không vào từ đáy két, tránh xáo trộn cặn trong két. 
Ống tràn: Dùng để xả nước khi van phao hỏng, mực nước trong két vượt quá 
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giới hạn thiết kế. 
Ống xả cặn: Có đường kính 40 ÷ 50mm đặt ở chỗ thấp nhất ở đáy két để xả cặn 
khi thau rửa két và thường nối với ống tràn. 
 

Ñöôøng oáng daãn nöôùc
leân vaø xuoáng keùt

OÁng tín hieäu

OÁng xaû traøn 

vaø xaû caën

Xi phoâng
Van phao

Van xaû caën

Pheãu xaû traøn

i=1-2%

 
Chức năng của két nước : dự trữ nước và điều hóa áp lực nước cho công 
trình 
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